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KẾ HOẠCH HOA TIÊU DẪN TÀU NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2023 
 

Kính gửi:  

- Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu 

        - Cảng vụ hàng hải Bình Thuận
 
  

1. Kế hoạch dẫn tàu đến cảng 

 

 

 

 

Lập kế hoạch lúc: 14-Dec-23 16:20 
 

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM 

AN TOÀN HÀNG HẢI  MIỀN NAM 

CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI                                                                                  

KHU VỰC IX 
 

                   Số: 164-2023/KHHTDT/CTHTHHKV IX 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
TT 

 

Hoa tiêu dẫn tàu 

Hạng 

Hoa 

tiêu 

 
Tên tàu 

 
Quốc tịch 

 
Thông số tàu được dẫn 

Tuyến dẫn tàu 

(từ Cảng/ vị trí đến Cảng/ 

vị trí) P.O.B 

 

Ghi chú 

(Tug; ...) 
Mớn L.O.A DWT GRT Từ Đến 

1 Phan Minh Tuấn NH PVT MERCURY Viet Nam 9.0/9.0 245.0 101.899 57.672 Sư Tử Đen Thái Bình VN 21:00 CĐ:20:00 

             

             

             

Người lập kế hoạch 

 

 

Người rà soát, cập nhật kế hoạch 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kế hoạch dẫn tàu rời cảng 
 

 
TT 

 
Hoa tiêu dẫn tàu 

(Ghi rõ họ và tên) 

 
Hạng 

Hoa tiêu 

 
Tên tàu 

 
Quốc 

tịch 

 

Thông số tàu được dẫn 

Tuyến dẫn tàu 

(từ Cảng/ vị trí đến 

Cảng/ vị trí) 

P.O.B 

(thời 

gian) 

 
Ghi chú 

(Tug; ...) 

Mớn L.O.A DWT GRT Từ Đến 
             

             

             

             



 

  
  

  

  

  

  

 

 

  
  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

3. Kế hoạch dẫn tàu dịch chuyển (theo Kế hoạch điều động tàu thuyền) 
 

 
TT 

 
Hoa tiêu dẫn tàu 

(Ghi rõ họ và tên) 

 
Hạng 

Hoa tiêu 

 
Tên tàu 

 
Quốc 

tịch 

 
Thông số tàu được dẫn 

Tuyến dẫn tàu 

(từ Cảng/ vị trí đến 

Cảng/ vị trí) 

P.O.B 

(thời 

gian) 

 
Ghi chú 

(Tug; ...) 

Mớn L.O.A DWT GRT Từ Đến 
             

             

             

 

 
 

 

 

 
Người lập kế hoạch Người rà soát, cập nhật kế hoạch Tổ chức hoa tiêu 

Lãnh đạo 

(Phê duyệt) 
 

 

 

 

 
 

Lập/ cập nhật kế hoạch lúc: h ngày / / 


